
 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SYT-NVYD Khánh Hòa, ngày 06 tháng 6 năm 2021 

V/v cập nhật tình hình dịch 

COVID-19 trên dịa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi:  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh Khánh Hòa; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Viện Pasteur Nha Trang; 

- Cục Quản lý khám, chữa bệnh; 

- Cục Y tế dự phòng.  

 

Sở Y tế báo cáo cập nhật số liệu đến 16 giờ 00 ngày 06/6/2021 về tình hình 

phòng, chống COVID-19 trên địa bản tỉnh, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

 1. Tổng số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2: 

 Toàn tỉnh có 143 trường hợp dương tính với SarS-CoV-2 

a) Đã ra viện: 129 trường hợp:  

 b) Đang cách ly, điều trị: 14 trường hợp 

- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới: đang cách ly, điều trị 7 trường hợp dương tính: 

BN 2759, BN 2861, BN 2865, BN 2953, BN 2955, BN 4582, BN 8507 (người 

nhập cảnh từ nước ngoài về). 

- Bệnh viện Da Liễu: đang cách ly, điều trị 02 trường hợp dương tính: BN 

2860, BN 2956 (người Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài về). 

- Trung tâm Y tế Cam Lâm: đang cách ly, điều trị 4 trường hợp dương tính: 

BN 2968, BN 3088, BN 3089, BN 3810 (người Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài 

về). 

- Phòng khám ĐK Ninh Sim: đang cách ly, điều trị 01 trường hợp dương 

tính: BN 4258 (người Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài về) 

2. Việc quản lý, theo dõi, cách ly: 

 Đến 16 giờ 00 ngày 06/6/2021, toàn tỉnh đang tổ chức quản lý, theo dõi, 

cách ly 7.567 trường hợp. Trong đó: 

a) Quản lý theo dõi, cách ly đối với người nhập cảnh, thuyền viên, tổ bay: 

1.133 trường hợp: 

STT Địa điểm cách ly Số lượng Ghi chú 

1 
Trạm Kiểm dịch Y tế quốc 

tế, thuộc Trung tâm kiểm 
01 

Trường hợp bệnh điều trị 

khỏi, ra viện 



2 

dịch Y tế quốc tế (tại sân 

bay quốc tế Cam Ranh) 

2 Các khách sạn 1116 
Công dân, thuyền viên, 

chuyên gia nhập cảnh 

3 Các cơ sở y tế 14 
14 trường hợp xét nghiệm 

dương tính với SarS-CoV-2 

4 Cơ sở quân đội 2 
Cách ly người Việt Nam 

nhập cảnh từ nước ngoài về 

Tổng cộng 1133  

 b) Quản lý theo dõi, cách ly người về từ vùng dịch trong nước: 6.426 trường 

hợp. 

STT STT Địa điểm cách ly 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Các khách sạn 1  

2 Các cơ sở y tế 12  

3 Cơ sở quân đội 50  

3 Tại nhà 6363 

+ 2629 trường hợp cách ly tại nhà (Nha 

Trang: 701, Cam Ranh: 479, Diên Khánh: 

307, Cam Lâm 271, Ninh Hòa 645, Vạn 

Ninh: 207, Khánh Sơn: 3, Khánh Vĩnh: 16) 

+ 3734 trường hợp theo dõi sức khỏe tại 

nhà (Nha Trang: 581, Cam Ranh: 596, 

Cam Lâm: 200, Vạn Ninh: 926, Ninh Hòa: 

1117, Diên Khánh: 204, Khánh Sơn 25, 

Khánh Vĩnh:85) 

Tổng cộng 6426  

c) Quản lý theo dõi, cách ly F1, F2 của BN6777: 08 trường hợp. 

STT STT Địa điểm cách ly 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Cơ sở quân đội 7 F1 của BN6777 

2 Cơ sở Y tế 1 F1 của BN6777 

Tổng cộng 8  

d) Quản lý theo dõi, cách ly đối với chuyên gia nhập cảnh làm việc trên địa 

bàn tỉnh: 366 trường hợp. 

STT 
Tên cơ sở 

tiếp nhận chuyên gia 

Tổng 

số 

Đã 

hoàn thành 

cách ly 

Đang 

cách 

ly 

Ghi chú 

1 Công ty TNHH đóng tàu 

Hyundai Việt Nam 
342 342 0  

2 Công ty Jurong Engineering 

Limited, Khu kinh tế 
10 10 0  
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Vân Phong, xã Ninh Phước, 

thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa 

3 Công ty TNHH May mặc Đồ 

bơi Thống Nhất, KCN Suối 

Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa 

4 4 0  

4 Công ty Du lịch Hồng Hải 

Khánh Hòa 
1 1 0  

5 Công ty Balanced 

Engineering&Construction - 

Khu kinh tế Vân Phong , 

Ninh Phước, Ninh Hòa, 

Khánh Hòa 

7 7 0  

6 Công ty TNHH Tân Cảng – 

Petro Cam Ranh 
2 2 0  

Tổng cộng 366 366 0  

đ) Tích lũy từ ngày 10/01/2020 đến ngày 06/6/2021 đã và đang quản lý, theo 

dõi, cách ly tập trung: 20.078 trường hợp. 

2. Kết quả xét nghiệm: 

Tích lũy số mẫu xét nghiệm có kết quả: 65.940 mẫu. Trong đó: dương tính 

143 trường hợp. 

3. Thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 

Đợt 1: hoàn thành ngày 12/3/2021, số được tiêm: 105 người (Công chức, 

viên chức, người lao động thuộc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới). 

Đợt 2: hoàn thành ngày 12/5/2021, số được tiêm: 9.145 người (đối tượng ưu 

tiên tiêm thuộc nhóm 1, 2, 3 theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của 

Chính Phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19). 

Đợt 3: Triển khai tiêm từ ngày 04/6/2021, số lượng tiêm cập nhật đến 14g00 

ngày 06/6/2021: 405 người (đối tượng ưu tiên tiêm thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính Phủ về mua và sử dụng 

vắc xin phòng COVID-19). 

4. Tiết lập, kết nối hệ thống camera giám sát khu vực cách ly tập trung 

- Số lượng cơ sở cách ly đã được khảo sát: 44 (cơ sở y tế 14, Khách sạn 30). 

- Số lượng cơ sở cách ly có camera đủ điều kiện kết nối: 12 

- Số cơ sở đã kết nối vào hệ thống VMS: 12 

II. CẬP NHẬT SỐ LIỆU TỪ NGÀY 27/4/2021 (Theo phụ lục đính kèm) 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

- Tiếp tục thực hiện các Công điệnsố 597/CĐ-BCĐ và 600/CĐ-BCĐ 
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ngày 05/5/2021 quy định về thời gian cách ly tập trung, quản lý sau khi kết 

thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tiếp tục triển khai Công điện số 02/CĐ-CTUBND ngày 31/5/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình 

hình mới. 

- Tiếp tục triển khai kết nối hệ thống camera giám sát tại khu vực cách 

ly tập trung (khách sạn) vào hệ thống quốc gia. 

- Khảo sát thiết lập cơ sở cách ly đối với các trường hợp F1 trên địa 

bàn các huyện, thị xã, thành phố để đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh.  

- Duy trì số điện thoại đường dây nóng: 0911662233, 0965391515, 

0349323115 để hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn phòng chống dịch cho người dân./. 

Nơi nhận:      
- Như trên (VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các Cơn quan, đơn vị trực thuộc (VBĐT); 

- Các phòng thuộc Sở (Website -VBĐT); 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thoan 

 



 

 

BÁO CÁOTÌNH HÌNH COVID-19 TẠI TỈNHKHÁNH HÒA 

(CẬP NHẬT 16H00, NGÀY 06/6/2021) 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-NVYD ngày 06/6/2021 của Sở Y tế) 

 

1. Báo cáo các trường hợp F0: 

STT 
Địa phương 

(huyện, quận) 

Tổng số ca cộng dồn  

(từ 27/4/2021) 
Số ca mắc mới trong ngày Ghi chú 

Đã 

được 

cách ly 

từ trước  

(1) 

Trong 

khu 

vực 

phong 

toả 

(2) 

Trong 

cộng 

đồng 

Đã được 

cách ly 

từ trước  

(1) 

Trong 

khu vực 

phong 

toả (2) 

Trong 

cộng đồng 

Tóm tắt đặc điểm dịch tễ 

chính của các ca bệnh trong 

ngày 

 

1 Nha Trang 13 0 0 1 0 0  Công dân 

nhập cảnh 

2 Cam Lâm 10 0 0 0 0 0  Công dân 

nhập cảnh 

3 Ninh Hòa 1 0 0 0 0 0  Công dân 

nhập cảnh 

Tổng cộng 24        

(1): được cách ly trước ngày lấy mẫu xét nghiệm 

(2): nơi có quyết định phong toả, cách ly khu vực 
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2. Báo cáo các trường hợp F1 

S

T

T 

Địa 

phương 

(huyện, 

quận) 

Số F1 xác định được trong 

ngày 
Số F1 từ 27/4/2021 đến nay 

Số 

lượng 

KQXN trong ngày 

Số 

lượng 

Theo dõi, cách ly XN lần 1 XN lần 2 XN ≥ 3 lần 

Chưa 

lấy 

mẫu 

Ghi 

chú 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Chưa 

có 

KQ 

CLCS 

y tế 

CL 

tập 

trung 

CL 

tại 

nhà 

Chưa 

tìm 

được 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Chưa 

có 

KQ 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Chưa 

có 

KQ 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Chưa 

có 

KQ 

  

1 
 Nha 

Trang 
    124  124    124   123   120      

2 
Cam 

Ranh 
1  1  10 3 7    10   9       

3 
 Cam 

Lâm 
                      

4 
Diên 

Khánh 
    22 4 18    22   3   3    

5 
 Ninh 

Hòa 
    22 22     22   1   1      

6 
Khánh 

Sơn 
    1 1     1          

7 
Khánh 

Vĩnh 
    4  4    4          

Tổng số   1  1  183 20 153    183   136   124       
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3. Báo cáo cáctrường hợp F2 

S

T

T 

Địa 

phương 

(huyện, 

quận) 

Số F2 xác định được trong 

ngày 
Số F2 từ 27/4/2021 đến nay 

Số 

lượng 

KQXN trong ngày 

Số 

lượn

g 

Theo dõi, cách ly 

Không 

thực 

hiện 

XN 

XN lần 1 XN lần 2 

Chư

a lấy 

mẫu 

Ghi chú 

Dươn

g tính 

Âm 

tính 

Chư

a có 

KQ 

 CLC

S y tế 

CL 

tập 

trun

g 

CL tại 

nhà 

Chư

a tìm 

được 

  
Âm 

tính 

Chư

a có 

KQ 

Dươn

g tính 

Âm 

tín

h 

Chưa 

có 

KQ 

  

1 
 Nha 

Trang 
    1177   1177    1177       

2 
 Cam 

Ranh 
12  12  587   587    587      

 3 
 Cam 

Lâm 
195  179 16 318   318    302 16     

4 
 Vạn 

Ninh 
73  73  224   224    224      

5 
 Diên 

Khánh 
10  10  389   389    389       

6 
 Ninh 

Hòa 
76  76  677   677    677      

 7 
 Khánh 

Sơn 
    66   66    66      

8 
Khánh 

Vĩnh  
    399   399    399      

Tổng số   366  350 16 3837   3837    3821 16      
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4. Báo cáo cáctrường hợp (TH) về từ vùng dịch 

S

T

T 

Địa 

phươn

g 

(huyện, 

quận) 

Số TH xác định được trong ngày Số TH từ 27/4/2021 đến nay 

Số 

lượn

g 

KQXN trong ngày 

Số 

lượn

g 

Theo dõi, cách ly  XN lần 1 XN lần 2 

Chư

a lấy 

mẫu 

Hoàn 

thành 

cách 

ly 

Không 

XN 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Chư

a có 

KQ 

CLC

S y 

tế 

CL 

tập 

trun

g 

CL 

tại 

nhà 

TDSK 
Khôn

g XN 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Chưa 

có 

KQ 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Chưa 

có 

KQ 

 

 

1 
 Nha 

Trang 
76 76    1515  7 874 634 634  881   89   228 

2 
 Cam 

Ranh 
58 45  13  1437 3  501 933 933  504   19   359 

3 
 Cam 

Lâm 
195   179 16 754   271 483 483  255 16     283 

4 
 Vạn 

Ninh 
 150  73  1888   218 1670 1670  218   10   755 

5 
 Diên 

Khánh 
 10  10  638 4 18 326 290 290  348   16   110 

6 
 Ninh 

Hòa 
 127  76  2202 22  650 1530 1530  672   3   419 

7 
 Khánh 

Sơn 
     40   4 36 36  4   1   12 

8 
Khánh 

Vĩnh  
     222  4 16 202 202  20      117 

Tổng số   329 408  351 16 8696 29 29 2860 5778 5778  2902 16  136   2283 

 

* TDSK: Theo dõi sức khỏe tại nhà 
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5. Một số thông tin khác 

- Ổ dịch mới phát sinh: Không 

- Ổ dịch đang hoạt động: Không 

- Ổ dịch đã kết thúc hoạt động: Không 

- Ổ dịch trong (nhà máy, xí nghiệp): Không 

- Ổ dịch trong trường học: Không 

- Ổ dịch trong cơ sở y tế: Không 

- Ổ dịch tại nơi khác: Không 

- Tổng số đang được cách ly tập trung: 1170 (Gồm nhập cảnh, F1, người về từ vùng dịch) 

- Tổng số đang được cách ly tại nhà: 2629 

- Tổng số đang cách ly tại cơ sở y tế: 26 (Gồm nhập cảnh, F1, người về từ vùng dịch) 

- Tổng số đang theo dõi sức khoẻ: 3734 
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